	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH ĐÀO TẠO: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
1. Tên học phần: Vi sinh vật đại cương
(Dùng cho sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm và ngành Công nghệ sinh học)

2. Số tín chỉ: 2
3. Trình độ sinh viên năm thứ: 2
4. Phân bố thời gian: Học kỳ I
5. Mục tiêu môn học
5.1. Mục tiêu kiến thức: Sinh viên cần nắm vững những kiến thức cơ bản về vi sinh vật: Hình thái, cấu tạo của các loại hình vi sinh vật; Các đặc điểm về dinh dưỡng, sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật; đặc điểm di truyền của vi sinh vật; 
5.2. Mục tiêu kỹ năng: Sinh viên thành thạo các kỹ năng phòng thí nghiệm vi sinh: quan sát vi sinh vật dưới kính hiển vi quang học; Pha chế các môi trường nuôi cấy; Phân lập, nuôi cấy, bảo quản vi sinh vật.

5.3. Mục tiêu thái độ: Vận dụng được các kiến thức để tiếp thu tốt các môn học có liên quan như: công nghệ lên men, công nghệ enzyme, công nghệ protein… và giải thích được các vấn đề liên quan đến vi sinh vật trong tự nhiên và trong đời sống con người.
6. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần
Nội dung gồm 9 chương:
Chương 1: Mở đầu – 2 tiết
Chương 2: Hình thái và cấu tạo tế bào các vi sinh vật nguyên thủy – 5 tiết
Chương 3: Hình thái và cấu tạo tế bào các vi sinh vật nhân thật – 5 tiết
Chương 4: Đại cương về virus – 5 tiết

Chương 5: Dinh dưỡng của vi sinh vật – 5 tiết
Chương 6: Trao đổi chất và năng lượng ở vi sinh vật – 5 tiết
Chương 7: Sinh trưởng và phát triển ở vi sinh vật – 4 tiết
Chương 8: Di truyền của vi sinh vật – 6 tiết

7. Nhiệm vụ của sinh viên
· Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp, kiểm tra.

· Thu thập các tài liệu, tạp chí, giáo trình có liên quan để cập nhật kiến thức.
8. Hình thức giảng dạy: Thuyết trình, projector, phát vấn.
9. Giáo trình

9.1. Tài liệu giảng dạy
Bài giảng: Vi sinh vật học đại cương
9.2. Tài liệu tham khảo
A. Tài liệu tiếng việt

1. Nguyễn Lân Dũng. Vi sinh vật học. NXB Giáo dục, 2008.
2. Vũ Thị Minh Đức (2001). Thực tập vi sinh vật học. Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội.

3. Phạm Thành Hổ (2002). Sinh học đại cương. Nhã xuất bản Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

4. Biền Văn Minh, Phạm Văn Ty, Kiều Hữu ảnh, Phạm Hồng Sơn, Phạm Ngọc Lan, Nguyễn Thị Thu Thủy (2006). Giáo trình vi sinh vật học. Nhà xuất bản Đại học Huế.

5. Nguyễn Xuân Thành. Vi sinh vật học nông nghiệp. NXB Giáo dục, 2003.

6. Phạm Văn Ty. Virus học. Nhà xuất bản giáo dục, 2005.

B. Tài liệu tiếng anh

1. Gerard J. Tortora. Microbiology an Introduction. Benjamin Cummings
, 2010.
2. Lansing M. Prescott. Microbiology, the McGraw-Hill companies, 2002.

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
· Dự lớp
· Thảo luận
· Bài tập nhóm
· Thi giữa kỳ, cuối kỳ
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
Chương 1
MỞ ĐẦU
Tiết 1: Vi sinh vật học – lịch sử phát triển và đối tượng nghiên cứu
1. Đối tượng và nhiệm vụ của vi sinh vật học 

1.1. Khái niệm

1.2. Định nghĩa

1.3. Lĩnh vực và các chuyên khoa của vi sinh vật học

1.4. Nội dung của môn vi sinh vật học

1.5. Yêu cầu của môn vi sinh vật học

2. Lịch sử phát triển của vi sinh vật học
2.1. Giai đoạn trước khi phát minh ra kính hiển vi
2.2. Giai đoạn sau khi phát minh ra kính hiển vi

2.3. Giai đoạn hình thành vi sinh vật học
2.4. Giai đoạn hiện đại
3. Đặc điểm chung của vi sinh vật
3.1. Kích thước nhỏ bé

3.2. Hấp thụ nhiều, chuyển hóa nhanh
3.3. Sinh trưởng nhanh, phát triển mạnh
3.4. Năng lực thích ứng nhanh và dễ phát sinh biến dị

3.5. Phân bố rộng và đa dạng về chủng loại

Tiết 2: Vị trí trong sinh giới, phân loại và vai trò của vi sinh vật
1. Vi trí trong sinh giới
1.1. Các hệ thống phân loại

1.2. Hệ thống phân loại của Trần Thế tương và của Woese
2. Phân loại vi sinh vật và cách gọi tên
2.1. Virus

2.2. Vi sinh vật nhân nguyên thủy

2.3. Vi sinh vật nhân thật

3. Vai trò của vi sinh vật trong tự nhiên và trong nền kinh tế quốc dân

3.1. Trong tự nhiên

a. Có lợi

b. Có hại

3.2. Trong nền kinh tế quốc dân

a. Có lợi

b. Có hại

Chương 2

HÌNH THÁI VÀ CẤU TẠO TẾ BÀO CÁC VI SINH VẬT NHÂN NGUYÊN THỦY

Tiết 3: Hình thái và kích thước vi sinh vật nhân nguyên thủy
1. Phương pháp nghiên cứu hình thái và cấu tạo tế bào vi khuẩn

1.1. Kính hiển vi 

1.2. Phương pháp làm tiêu bản

2. Hình thái và kích thước tế bào vi khuẩn
2.1. Cầu khuẩn
2.2. Trực khuẩn

2.3. Phẩy khuẩn
2.4. Xoắn thể

2.5. Xoắn khuẩn

Tiết 4: Cấu tạo tế bào vi sinh vật nhân nguyên thủy

1. Thành tế bào

1.1. Vi khuẩn Gram âm

1.2. Vi khuẩn Gram dương.

2. Màng tế bào chất

2.1. Cấu tạo màng tế bào chất.

2.2. Chức năng của màng tế bào chất.

3. Tế bào chất

3.1. Mesosome

3.2. Ribosome

3.3. Các hạt dự trữ

4. Thể nhân

5. Bao nhầy

6. Tiên mao

7. Nha bào và sự hình thành nha bào

Tiết 5: Hình thái và cấu tạo tế bào các vi sinh vật nhân nguyên thủy khác

1. Xạ khuẩn
1.1. Đặc điểm của xạ khuẩn
1.2. Hình thái của xạ khuẩn
1.3. Cấu tạo tế bào
1.4. Bào tử và sự hình thành bào tử
1.5. Vai trò của xạ khuẩn trọng tự nhiên
2. Vi khuẩn nguyên thủy

2.1. Rickettsia
2.2. Mycoplasma
2.3 Clamydia
3. Vi khuẩn lam

Tiết 6,7: Thảo luận – Liên hệ giữa hình thái và cấu tạo tế bào của vi sinh vật nhân nguyên thủy với các hiện tượng trong tự nhiên, trong đời sống con người.  
Chương 3

HÌNH THÁI VÀ CẤU TẠO TẾ BÀO CÁC VI SINH VẬT NHÂN THẬT

Tiết 8: Hình thái và cấu tạo của nấm men
1. Đặc điểm chung của vi nấm
2. Nấm men
2.1. Hình thái và cấu trúc tế bào

2.1.1. Thành tế bào

2.1.2. Màng sinh chất

2.1.3. Chất nguyên sinh

2.1.4. Nhân tế bào

2.1.5. Các thành phần khác: không bào, ty thể, ribosome...
Tiết 9: Sinh sản và chu kỳ sống của nấm men

1. Các phương thích sinh sản của nấm men

1.1. Sinh sản bằng hình thức nảy trồi

1.2. Sinh sản bằng hình thức trực phân

1.3. Sinh sản bằng bào tử

1.4. Chu kỳ sinh sản của một số loài nấm men điển hình


a. Saccharomyces cerevisiae


b. Zygosaccharomyces

2. Vai trò của nấm men

3. Phân loại nấm men

Tiết 10: Nấm mốc(Nấm sợi)

1. Hình thái và cấu trúc nấm mốc
1.1. Đặc điểm hình thái
1.2. Cấu tạo nấm mốc

1.2.1. Khuẩn ti 

1.2.2. Bào tử

2. Vai trò của nấm mốc
2.1. Vai trò có lợi

2.2. Vai trò có hại

Tiết 11,12: Thảo luận – Liên hệ giữa hình thái và cấu tạo tế bào của vi sinh vật nhân thật với các hiện tượng trong tự nhiên, trong đời sống con người.  
Chương 4

ĐẠI CƯƠNG VỀ VIRUS

Tiết 13: Đặc điểm, phân loại và hình thái cấu trúc của virus
1. Lịch sử phát triển của virus học
2. Đặc điểm của virus

3. Phân loại virus

4. Hình thái và cấu trúc

Tiết 14: Sinh sản và nuôi cấy virus
1. Sinh sản của virus
1.1. Hấp phụ
1.2. Xâm nhập
1.3. Sao chép

1.4. Thành thục

1.5. Phóng thích

2. Nuôi cấy virus

2.1. Virus động vật

2.2. Virus thực vật

2.3. Thể thực khuẩn

Tiết 15: Các tác động của virus lên tế bào vật chủ và yếu tố tác động lên virus

1. Tác động của virus lên tế bào

1.1. Phá hủy tế bào

1.2. Tác động lên tế bào

1.3. Biển đổi tế bào thành tế bào ác tính


2. Miễn dịch với virus. 
2.1. Hiện tượng cảm nhiễm

2.2. Interferon.

3. Các yếu tố tác động lên virus 

3.1. Các yếu tố hóa học

3.2. Các yếu tố vật lý

3.3. Các yếu tố sinh học

Tiết 16,17: Thảo luận – Vai trò của virus trong với các hiện tượng trong đời sống con người và trong khoa học kỹ thuật.  
Chương 5

DINH DƯỠNG CỦA VI SINH VẬT

Tiết 18: Thành phần hóa học tế bào và nguồn dinh dưỡng Cacbon của vi sinh vật.
1. Thành phần hóa học tế bào vi sinh vật
1.1. Nước

1.2. Đường 

1.3. Protein

1.4. Lipid

1.5. Nucleic acid
2. Các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật
3. Nguồn dinh dưỡng cacbon của vi sinh vật
Tiết 19: Nguồn dinh dưỡng nitơ, photpho, lưu huỳnh, khoáng chất và các chất kích tố sinh trưởng
1. Nguồn dinh dưỡng Nitơ. Vi sinh vật dị dưỡng và tự dưỡng amin.
2. Nguồn dinh dưỡng khoáng của vi sinh vật

3. Nhu cầu về chất sinh trưởng cho vi sinh vật

4. Các cơ chế vận chuyển thức ăn vào tế bào

4.1. Cơ chế khuếch tán thụ động

4.2. Cơ chế vận chuyển thụ động
4.3. Cơ chế vận chuyển chủ động

Tiết 20,21: Thảo luận – Môi trường nuôi cấy vi sinh vật: phân loại, cách pha chế, đặc điểm của các loại môi trường nuôi cấy.  
Chương 6

TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT

Tiết 22: Trao đổi năng lượng của vi sinh vật

1. Các khái niệm cơ bản về trao đổi chất và năng lượng của vi sinh vật

2. Bản chất của sự hô hấp của vi sinh vật

3. Các loại hô hấp

3.1. Hô hấp hiếu khí

3.2. Năng lượng hóa học

Tiết 23:  Sư phân giải các hợp chất hữu cơ của vi sinh vật

1.  Phân giải các hợp chất không chứa Nitơ

1.1. Phân giải cellulose

1.2. Phân giải tinh bột

1.3. Các quá trình lên men

2. Phân giải các hợp chất hữu cơ chứa Nitơ

2.1. Quá trình amon hóa protein

2.2. Quá trình amon hóa urea

2.3. Quá trình amon hóa uric

Tiết 24:  Sự tổng hợp các hợp chất hữu cơ của vi sinh vật

1. Tổng hợp các hợp chất hữu cơ có Nitơ

1.1. Sinh tổng hợp acid amin

1.2. Quá trình cố định nitơ

2. Tổng hợp các hợp chất hữu cơ không chứa Nitơ

2.1. Quá trình tổng hợp tinh bột

2.2. Quá trình tổng hợp lipid

Tiết 25,26: Thảo luận – Ứng dụng các quá trình lên men trong sản xuất hàng hóa phục vụ đời sống còn người.  
Chương 7

SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VI SINH VẬT

Tiết 27: Sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật

1. Các khái niệm cơ bản

2. Đường cong sinh trưởng

2.1. Pha tiềm phát

2.2. Pha chỉ số

2.3. Pha cân bằng

2.4. Pha chết

3. Tính toán về sinh trưởng của vi sinh vật

4. Các phương pháp xác định sự phát triển của vi sinh vật

4.1. Phương pháp trực tiếp

4.2. Phương pháp gián tiếp

Tiết 28: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật

1. Cơ chế tác dụng của các yếu tố bên ngoài lên vi khuẩn

2. Các yếu tố vật lý

2.1. Độ ẩm

2.2. Nhiệt độ

2.3. Âm thanh

2.4. Sức căng bề mặt

2.5. Các tia bức xạ

3. Các yếu tố hóa học

3.1. pH của môi trường

3.2. Thế oxy hóa – khử (Eh)

3.3. Các chất sát trùng

3.4. Các chất kháng sinh

4. Các yếu tố sinh học

4.1. Quan hệ cộng sinh
4.2. Quan hệ tương hỗ
4.3. Quan hệ đối kháng
4.4. Quan hệ ký sinh
Tiết 29,30: Thảo luận – Ứng dụng các yếu tố vật lý, hóa học trong các phương pháp thanh trùng, tiệt trùng trong đời sống còn người, trong sản xuất và trong phòng thí nghiệm   
Chương 8

DI TRUYỀN HỌC VI SINH VẬT
Tiết 31: Các khái niêm cơ bản về di truyền của vi sinh vật

1. Các khái niệm cơ bản
1.1. Di truyền

1.2. Biến dị

2. Cơ sở vật chất di truyền của vi sinh vật

2.1. ADN nhiễm sắc thể, ARN và protein

2.2. Sao chép

2.3. Phiên mã

2.4. Dịch mã

3. Plasmid

Tiết 32: Vận chuyển và tái tổ hợp thông tin di truyền (p1)
1. Chuyển nạp

1.1. Các loại chuyển nạp

1.2. Những thí nghiệm của F. Griffith về sự chuyển nạp

1.3. Thí nghiệm in vitro về hiện tượng chuyển nạp.

1.4. Bản chất của nhân tố chuyển nạp.

1.5. Điều kiện để có chuyển nạp
1.6. Các giai đoạn của quá trình chuyển nạp

1.7. Ứng dụng chuyển nạp trong nghiên cứu di truyền học

Tiết 33: Vận chuyển và tái tổ hợp thông tin di truyền (p2) 

2. Tải nạp

2.1. Khái niệm về phage của vi khuẩn và vi khuẩn sinh tan

2.2. Các kiểu tải nạp

2.3. Cơ chế chung của tải nạp

2.4. Ứng dụng của quá trình tải nạp  
Tiết 34: Vận chuyển và tái tổ hợp thông tin di truyền (p3)

3. Giao nạp
4. Biến dị ở vi sinh vật

4.1. Sự thích nghi

4.2. Các loại biến dị

4.3. Các dạng đột biết thường gặp
Tiết 35,36: Thảo luận – Sự kháng thuốc của vi khuẩn; ứng dụng của di truyền vi sinh vật vào trong sản xuất và nghiên cứu khoa học.  
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